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Sổ tường thuật đào tạo nghề



Chỉ dẫn:

1. Việc lập minh chứng đào tạo theo quy định là điều kiện bắt buộc để được tham gia vào kì kiểm tra tốt nghiệp theo mục 43 đoạn 1 khoản 2 Luật dạy nghề.

2. Các yêu cầu đối với việc thực hiện minh chứng đào tạo:

3. Các học viên phải tự mình lập minh chứng đào tạo hàng ngày dưới hình thức đơn giản nhất (dưới dạng từ khóa, nếu cần theo từng tờ rời, viết tay hoặc điện tử).
4. Trên mỗi tờ của minh chứng đào tạo phải có tên học viên, năm đào tạo và thời điểm tường thuật.
5. Minh chứng đào tạo phải thể hiện được nội dung của quá trình đào tạo trong xí nghiệp, ít nhất là dưới dạng từ khóa. Khi đó, học viên một mặt phải ghi chú các hoạt động trong xí nghiệp; mặt khác ghi chú các bài giảng, giờ học tại xí nghiệp và các hình thức huấn luyện khác.
6. Ngoài ra, các chủ đề của giờ học trong trường nghề phải được đưa vào minh chứng đào tạo.
7. Thời lượng cho từng việc đơn lẻ nên được nêu lên trong minh chứng đào tạo.

8. Người đào tạo kiểm tra các thông tin trong minh chứng đào tạo ít nhất một tháng một lần (mục 14 đoạn 1 số 4 Luật dạy nghề). Họ xác thực tính chính xác và đầy đủ của các thông tin này bằng ngày tháng và chữ kí. Minh chứng đào tạo lập dưới dạng điện tử phải được in ra hàng tháng hoặc sử dụng một chữ kí điện tử để chắc chắn rằng minh chứng đào tạo được lập theo khoảng cách thời gian đã cho và đã được kí. Họ phải đảm bảo rằng, người đại diện của học viên trong độ tuổi vị thành niên sẽ nhận được thông tin về minh chứng đào tạo trong các khoảng thời gian hợp lí và kí xác thực điều này.

9. Nếu cần, các bên khác có tham gia vào quá trình đào tạo, ví dụ như trường nghề, có thể xem xét minh chứng đào tạo và kí xác nhận điều này.

Die Felder „Ausbildungsverlauf“ nur ausfüllen, wenn die Ausbildung in verschiedenen Be- reichen stattfindet.










Sổ tường thuật


						trang 5 von 50				    		© 2020



SỔ TƯỜNG THUẬT
Tờ bìa
	
Quyển số:
	

 

	
Tên, họ:
	

	
Địa chỉ:
	

	
Nghề đào tạo:
	CÔNG NGHỆ Ô TÔ

	
Chuyên môn/Trọng tâm:
	CÔNG NGHỆ Ô TÔ

	
Xí nghiệp đào tạo:
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG
LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

	





Người chịu trách nhiệm dạy:
	1. Đặng Thị Nhật Minh
2. Nguyễn Anh Kiệt
3. Phạm Thuý Ngọc 
4. Nguyễn Anh Tuấn
5. Triệu Phú Nguyên
6. Nguyễn Hữu Mạnh
7. Hà Quốc Bảo




	[bookmark: _GoBack]Thời điểm bắt đầu đào tạo:
	13/7/2020

	
Thời điểm kết thúc đào tạo:
	05/12/2020

































































Tiến trình đào tạo

	
Lĩnh vực đào tạo
	Thời gian từ - đến
	Minh chứng đào tạo từ - đến

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
































































Tiến trình đào tạo

	
Lĩnh vực đào tạo
	Thời gian từ - đến
	Minh chứng đào tạo từ - đến

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	






























































	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo


Sổ tường thuật
Minh chứng đào tạo (hàng ngày)



	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo




	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo




	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo




	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo




	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo




	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo




	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo




	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo




	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo




	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo




	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo




	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo




	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo




	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo




	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo




	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo




	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo




	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo




	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo




	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo




	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo




	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo




	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo




	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo




	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo




	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo




	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo




	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo




	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo






	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo




	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo




	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo




	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo






	Tên học viên:
	

	Năm đào tạo:
	HK2/2019-2020

	Tuần đào tạo từ:
	
	đến:
	

	ngày
	Hoạt động xí nghiệp, bài giảng, giờ học xí nghiệp, huấn luyện khác, chủ đề của giờ học trường nghề
	Giờ đơn lẻ
	Tổng số giờ
	Phòng ban đào tạo

	
Thứ hai
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ ba
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ sáu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Thứ bảy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Chủ nhật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số giờ
	
	

	Xác thực:

	
	

	Ngày tháng, chữ kí học viên
	Ngày tháng, chữ kí người đào tạo
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